
PHỤ LỤC 

 

NHỮNG CHI BỘ ĐẦU TIÊN 

 

1. CHI BỘ MỸ QUỚI: 

Thành lập năm 1930, tại làng Mỹ Quới, quận Phước Long, tỉnh Rạch Giá (nay 

thuộc xã Mỹ Quới, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng). 

2. CHI BỘ CÙ LAO DUNG: 

Thành lập năm 1931, tại làng Đại Ân, quận Long Phú (nay thuộc xã Đại Ân, 

huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng). 

3. CHI BỘ LẠC HOÀ: 

Thành lập năm 1931, tại làng Lạc Hoà, quận Vĩnh Châu, tỉnh Bạc Liêu (nay thuộc 

xã Vĩnh hải, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng).  

4. CHI BỘ TRƯỜNG KHÁNH – CHÂU KHÁNH: 

Thành lập năm 1932, tại làng Trường Khánh, quận Châu Thành (nay thuộc xã 

Trường Khánh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng). 

5. CHI BỘ AN LẠC THÔN: 

Thành lập năm 1935, tại làng An Lạc Thôn, quận Kế Sách (nay là xã An Lạc 

Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng). 

 

 

 

 

  



 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH 

QUA CÁC LẦN HỘI NGHỊ, ĐẠI HỘI 

(1938 – 1954) 

 

1. BAN CHẤP HÀNH TỈNH UỶ LÂM THỜI NĂM 1938: 

1. Đồng chí Dương Minh Quan:   Bí thư Tỉnh ủy. 

2. Đồng chí Phan Minh Gương:   Phó Bí thư Tỉnh uỷ. 

3. Đồng chí Phan Văn Tấn:   Tỉnh ủy viên. 

4. Đồng chí Nguyễn Trung Tỉnh:   Tỉnh ủy viên. 

5. Đồng chí Nguyễn Văn Thơ:    Tỉnh ủy viên. 

2. BAN CHẤP HÀNH TỈNH UỶ LÂM THỜI THÁNG 7-1940: 

1. Đồng chí Phạm Hồng Thám:   Bí thư Tỉnh ủy. 

2. Đồng chí Nguyễn Tấn Khương:  Phó Bí thư Tỉnh uỷ. 

3. Đồng chí Bùi Thị Trường:   Tỉnh ủy viên. 

4. Đồng chí Nguyễn Văn Thạnh:   Tỉnh ủy viên. 

5. Đồng chí Nguyễn Văn Khánh:  Tỉnh ủy viên. 

3. BAN CHẤP HÀNH TỈNH UỶ LÂM THỜI THÁNG 8-1940: 

1. Đồng chí Minh (Huế Minh, Mai):  Bí thư Tỉnh ủy. 

2. Đồng chí Nguyễn Văn Thạnh:  Tỉnh uỷ viên. 

3. Đồng chí Nguyễn Văn Khánh:  Tỉnh ủy viên. 

4. Đồng chí Nguyễn Tấn Đạt:    Tỉnh ủy viên. 

4. BAN CHẤP HÀNH TỈNH UỶ LÂM THỜI THÁNG 3 NĂM 1945: 

1. Đồng chí Dương Kỳ Hiệp:   Bí thư Tỉnh ủy. 

2. Đồng chí Phan Văn Tấn:    Phó Bí thư Tỉnh uỷ. 

3. Đồng chí Phan Văn Hoành:   Tỉnh ủy viên. 

4. Đồng chí Nguyễn Trung Tỉnh:   Tỉnh ủy viên. 

5. Đồng chí Lê Văn Lợi:    Tỉnh ủy viên. 

Tháng 10 năm 1945 thay đổi Bí thư Tỉnh uỷ: Đồng chí Nguyễn Văn Vực làm Bí 

thư thay đồng chí Dương Kỳ Hiệp. Đồng chí Dương Kỳ Hiệp làm Phó Bí thư - Chủ tịch 

Uỷ ban Hành chánh tỉnh. 

5. BAN CHẤP HÀNH TỈNH UỶ THÁNG 9-1946: 

1. Đồng chí Phan Văn Chiêu:    Bí thư Tỉnh uỷ. 

2. Đồng chí Dương Kỳ Hiệp:    Phó Bí thư. 

3. Đồng chí Nguyễn Trung Tỉnh:   Tỉnh ủy viên. 



4. Đồng chí Nguyễn Hùng Phước:   Tỉnh uỷ viên. 

6. BAN CHẤP HÀNH TỈNH UỶ THÁNG 3 NĂM 1947: 

1. Đồng chí Trần Học Hải:    Bí thư Tỉnh ủy. 

2. Đồng chí Phan Văn Chiêu:    Phó Bí thư Tỉnh ủy. 

3. Đồng chí Dương Kỳ Hiệp:    Uỷ viên Thường vụ. 

4. Đồng chí Lưu Khánh Đức:    Tỉnh ủy viên. 

5. Đồng chí Nguyễn Thảo Hiền:  Tỉnh ủy viên. 

6. Đồng chí Huỳnh Thị Nguyệt:   Tỉnh ủy viên. 

7. Đồng chí Lê Hoàng Chu:    Tỉnh ủy viên. 

8. Đồng chí Nguyễn Trung Tỉnh:  Tỉnh ủy viên. 

7. BAN CHẤP HÀNH TỈNH UỶ LÂM THỜI THÁNG 6 - 1947: 

1. Đồng chí Phan Văn Chiêu:    Bí thư Tỉnh ủy. 

2. Đồng chí Dương Kỳ Hiệp:    Phó Bí thư Tỉnh ủy. 

3. Đồng chí Lưu Khánh Đức :   Tỉnh ủy viên. 

4. Đồng chí Dương Văn Tề:    Tỉnh ủy viên. 

5. Đồng chí Nguyễn Thảo Hiền:   Tỉnh ủy viên. 

6. Đồng chí Huỳnh Thị Nguyệt:   Tỉnh ủy viên. 

7. Đồng chí Trà Văn Tốt:     Tỉnh ủy viên. 

8. Đồng chí Đoàn Văn Tố:   Tỉnh ủy viên. 

9. Đồng chí Lâm Hớn Thanh:   Tỉnh uỷ viên. 

10. Đồng chí Nguyễn Trung Tỉnh:   Tỉnh uỷ viên. 

8. BAN CHẤP HÀNH TỈNH UỶ THÁNG 2-1948: 

1. Đồng chí Phan Văn Chiêu:    Bí thư Tỉnh ủy. 

2. Đồng chí Dương Kỳ Hiệp:    Phó Bí thư Tỉnh ủy. 

3. Đồng chí Đỗ Đình Nhẫn:    Uỷ viên Thường vụ. 

4. Đồng chí Ngô Tám:     Uỷ viên Thường vụ. 

5. Đồng chí Huỳnh Văn Dương:  Uỷ viên Thường vụ. 

6. Đồng chí Lâm Hớn Thanh:   Tỉnh ủy viên. 

7. Đồng chí Nguyễn Trung Tỉnh:  Tỉnh ủy viên. 

8. Đồng chí Đoàn Văn Tố:   Tỉnh ủy viên. 

9. Đồng chí Lưu Khánh Đức:   Tỉnh uỷ viên. 

10. Đồng chí Dương Văn Tề:    Tỉnh uỷ viên. 

11. Đồng chí Lê Hoàng Chu:    Tỉnh uỷ viên. 

12. Đồng chí Trà Văn Tốt:    Tỉnh uỷ viên. 



13. Đồng chí Phạm Ngọc Nguyên:   Tỉnh uỷ viên. 

14. Đồng chí Bùi Thị Trường:   Tỉnh ủy viên. 

9. BAN CHẤP HÀNH TỈNH UỶ THÁNG 2 NĂM 1950: 

1. Đồng chí Huỳnh Văn Dương:  Bí thư Tỉnh ủy. 

2. Đồng chí Phan Văn Chiêu:   Phó Bí thư Tỉnh ủy. 

3. Đồng chí Ngô Tám:     Uỷ viên Thường vụ. 

4. Đồng chí  Diệp Pế:    Uỷ viên Thường vụ. 

5. Đồng chí Trà Văn Tốt:     Uỷ viên Thường vụ. 

6. Đồng chí Nguyễn Hoàn:    Uỷ viên Thường vụ. 

7. Đồng chí Nguyễn Văn Thơm:  Tỉnh ủy viên. 

8. Đồng chí Trương Thị Thu:   Tỉnh ủy viên. 

9. Đồng chí Phạm Ngọc Nguyên:  Tỉnh uỷ viên. 

10. Đồng chí Lâm By:     Tỉnh uỷ viên. 

11. Đồng chí Lâm Hớn Thanh:    Tỉnh uỷ viên. 

12. Đồng chí Nguyễn Văn Khuynh:   Tỉnh uỷ viên. 

13. Đồng chí Lê Hoàng Chu:    Tỉnh uỷ viên. 

14. Đồng chí Văn Ngọc Chính:   Tỉnh ủy viên. 

15. Đồng chí Đoàn Văn Tố:   Tỉnh ủy viên. 

16. Đồng chí Nguyễn Trung Tỉnh:  Tỉnh uỷ viên. 

10. BAN CHẤP HÀNH TỈNH UỶ THÁNG 11-1951: 

1. Đồng chí Ngô Tám:     Bí thư Tỉnh ủy. 

2. Đồng chí Phan Văn Chiêu:   Phó Bí thư Tỉnh ủy. 

3. Đồng chí Nguyễn Như Hạnh:   Uỷ viên Thường vụ. 

4. Đồng chí Trà Văn Tốt:    Uỷ viên Thường vụ. 

5. Đồng chí Nguyễn Hoàn:    Uỷ viên Thường vụ. 

6. Đồng chí Hoàng Gia Lợi:    Uỷ viên Thường vụ. 

7. Đồng chí Nguyễn Văn Thơm:  Tỉnh ủy viên. 

8. Đồng chí Diệp Pế:    Tỉnh ủy viên. 

9. Đồng chí Lâm By:    Tỉnh uỷ viên. 

10. Đồng chí Phạm Ngọc Nguyên:  Tỉnh uỷ viên. 

11. Đồng chí Trương Thị Thu:    Tỉnh uỷ viên. 

12. Đồng chí Văn Ngọc Chính:    Tỉnh uỷ viên. 

13. Đồng chí Nguyễn Trung Tỉnh:   Tỉnh uỷ viên. 

14. Đồng chí Nguyễn Văn Khuynh:  Tỉnh ủy viên. 



15. Đồng chí Đoàn Văn Tố:   Tỉnh ủy viên. 

16. Đồng chí Nguyễn Văn Sen:   Tỉnh uỷ viên. 

17. Đồng chí Nguyễn Văn Lưu (Năm Bình): Tỉnh uỷ viên. 

18. Đồng chí Lâm Hớn Thanh:   Tỉnh uỷ viên. 

19. Đồng chí Nguyễn Văn Bình (Ba Bộn): Tỉnh ủy viên. 

11. BAN CHẤP HÀNH TỈNH UỶ THÁNG 11-1953: 

1. Đồng chí Ngô Tám:     Bí thư Tỉnh ủy. 

2. Đồng chí Phan Đức:    Phó Bí thư Tỉnh ủy. 

3. Đồng chí Phan Văn Chiêu:   Uỷ viên Thường vụ. 

4. Đồng chí Hoàn Nhứt Huy:   Uỷ viên Thường vụ. 

5. Đồng chí Nguyễn Văn Cung:    Uỷ viên Thường vụ. 

6. Đồng chí Nguyễn Văn Bình (Ba Bộn): Ủy viên Thường vụ. 

7. Đồng chí Hoàng Gia Lợi:   Uỷ viên Thường vụ. 

8. Đồng chí Trà Văn Tốt:    Tỉnh ủy viên. 

9. Đồng chí Mai Miêng:    Tỉnh uỷ viên. 

10. Đồng chí Nguyễn Hoàn:   Tỉnh uỷ viên. 

11. Đồng chí Nguyễn Văn Hơn:    Tỉnh uỷ viên. 

12. Đồng chí Phạm Ngọc Nguyên:   Tỉnh uỷ viên. 

13. Đồng chí Ung Văn Muôn:    Tỉnh uỷ viên. 

14. Đồng chí Bùi Thành Xương:  Tỉnh ủy viên. 

15. Đồng chí Phan Văn Hoành (Sáu Hoành): Tỉnh ủy viên. 

16. Đồng chí Lâm Hớn Thanh:   Tỉnh uỷ viên. 

17. Đồng chí Đoàn Văn Tố:   Tỉnh uỷ viên. 

18. Đồng chí Văn Ngọc Chính:   Tỉnh uỷ viên. 

19. Đồng chí Hoàng Minh Đạo:   Tỉnh ủy viên. 

20. Đồng chí Lý Phách:    Tỉnh ủy viên. 

21. Đồng chí Nguyễn Long Trọng:  Tỉnh ủy viên. 

22. Đồng chí Nguyễn Trung Tỉnh:  Tỉnh ủy viên. 

 

 

  



CHỦ TỊCH UỶ BAN TỈNH SÓC TRĂNG 

(1945 – 1954) 

 

1. ĐỒNG CHÍ DƯƠNG KỲ HIỆP: 

- Chủ tịch Uỷ ban Hành chánh (8-1945 – 11-1945). 

- Chủ tịch Uỷ ban Kháng chiến (11-1945 – 10-1947). 

- Chủ tịch Uỷ ban Kháng chiến Hành chánh (10-1947 – cuối 1948). 

2. ĐỒNG CHÍ PHAN VĂN CHIÊU: 

- Chủ tịch Uỷ ban Kháng chiến Hành chánh (cuối 1948 – 7-1954). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÁC LẦN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ 

TỈNH SÓC TRĂNG 

(1930 - 1954) 

 

1. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH SÓC TRĂNG LẦN THỨ NHẤT: 

Vào tháng 2 năm 1950, tại xã Mỹ Phước, huyện Châu Thành (nay là huyện Mỹ 

Tú), tỉnh Sóc Trăng, Đại hội bầu Ban Chấp hành Tỉnh ủy gồm 16 đồng chí, Bí thư Tỉnh 

ủy là đồng chí Huỳnh Văn Dương. 

2. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH SÓC TRĂNG LẦN THỨ HAI: 

Vào tháng 11 năm 1951, tại xã Phương Phú, huyện Châu Thành (nay là huyện 

Mỹ Tú), tỉnh Sóc Trăng, Đại hội bầu Ban Chấp hành Tỉnh ủy gồm 19 đồng chí, Bí thư 

Tỉnh ủy là đồng chí Ngô Tám. 

3. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH SÓC TRĂNG LẦN THỨ BA: 

Vào tháng 11 năm 1953, tại Xẻo Chích, xã Vĩnh Quới, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc 

Trăng. Đại hội bầu Ban Chấp hành Tỉnh ủy gồm 22 đồng chí, Bí thư Tỉnh ủy là đồng 

chí Ngô Tám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THÀNH TÍCH CỦA NHÂN DÂN, CÁN BỘ 

VÀ CHIẾN SĨ TỈNH SÓC TRĂNG 

TRONG THỜI KỲ TIỀN KHỞI NGHĨA 

VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP 

 

I. KỶ NIỆM CHƯƠNG, TỔ QUỐC GHI CÔNG KÈM THEO BẰNG CÓ CÔNG 

VỚI NUỚC: 

TẬP THỂ: 09 

1. Nhân dân làng Hoà Tú (làng cũ) xã Hoà Tú, huyện Mỹ Xuyên. 

2. Nhân dân xóm Đình, xã Hoà Tú, huyện Mỹ Xuyên. 

3. Nhân dân làng Mỹ Quới (làng cũ) xã Mỹ Quới, huyện Thạnh Trị. 

4. Nhân dân xóm Mỹ Thọ (thuộc làng Mỹ Quới cũ) xã Mai Thanh Thế, huyện 

Thạnh Trị. 

5. Nhân dân xóm Phụng Tường (xóm cũ) xã Đại Ngãi, huyện Long Phú. 

6. Nhân dân làng Đại Ân (làng cũ) thị trấn Long Phú, huyện Long Phú. 

7. Nhân dân xóm Trường An (xóm cũ) xã Trường Khánh, huyện Long Phú. 

8. Nhân dân xóm An Bình (xóm cũ) xã An Lạc Thôn, huyện Kế Sách. 

9. Nhân dân làng An Lạc Thôn (làng cũ) xã An Lạc Thôn, huyện kế Sách. 

 

GIA ĐÌNH VÀ CÁ NHÂN: 23 

A. GIA ĐÌNH: 13 

1. Gia đình Ông Cao Văn Đức – thị trấn Long Phú, huyện Long Phú. 

2. Gia đình Bà Trần Thị Giang – xã Mỹ Quới, huyện Thạnh Trị. 

3. Gia đình Ông Võ Văn Sanh – xã Hoà Tú, huyện Mỹ Xuyên. 

4. Gia đình Bà Võ Thị Thiện – xã Hoà Tú, huyện Mỹ Xuyên. 

5. Gia đình Ông Trần Văn Bảy – xã Hoà Tú, huyện Mỹ Xuyên. 

6. Gia đình Bà Văn Thị Bảng – xã Hoà Tú, huyện Mỹ Xuyên. 

7. Gia đình Bà Nhâm Thị Cung – xã Hoà Tú, huyện Mỹ Xuyên. 

8. Gia đình Ông Nguyễn Văn Ký – xã Mỹ Quới, huyện Thạnh Trị. 

9. Gia đình Ông Trần Văn Quy – xã Mỹ Quới, huyện Thạnh Trị. 

10. Gia đình Bà Dương Thị Yến – xã Trường Khánh, huyện Long Phú. 

11. Gia đình Ông Phạm Văn Tới – xã Gia Hoà, huyện Mỹ Xuyên. 

12. Gia đình Bà Trần Thị Kim Thanh – xã Mỹ Quới, huyện Thạnh Trị. 

13. Gia đình Bà Võ Thị Liên – xã Mỹ Quới, huyện Thạnh Trị. 

B. CÁ NHÂN: 10 



1. Ông Lê Văn Tươi – xã Đại Ân, huyện Long Phú. 

2. Ông Lê Văn Đông – xã Đại Ân, huyện Long Phú. 

3. Ông Nguyễn Văn Nhứt – xã Trung Bình, huyện Long Phú. 

4. Ông Trần Văn Những – xã Đại Ân, huyện Long Phú. 

5. Ông Trần Văn Ở - xã Đại Ân, huyện Long Phú. 

6. Ông Nguyễn Ngọc Hoà – xã Mỹ Quới, huyện Thạnh Trị. 

7. Bà Trần Thị Tải – xã Mai Thanh Thế, huyện Thạnh Trị. 

8. Ông Trần Thiện Hùng – xã Mỹ Quới, huyện Thạnh Trị. 

9. Bà Trần Thị Hai – xã Mỹ Quới, huyện Thạnh Trị. 

10. Ông Nguyễn Văn Nam – xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú. 

II. ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN: 2 

1. Đồng chí Sơn Tol: Huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. 

2. Đồng chí Trần Hiền Quang: Huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. 

III. HUÂN CHƯƠNG, HUY CHƯƠNG VÀ BẰNG KHEN: 

1. Huân chương Thành đồng Tổ quốc: 

* Hạng nhất: 15 

* Hạng nhì: 16 

* Hạng ba: 06 

2. Huân chương Kháng chiến: 

* Hạng nhất: 0 

* Hạng nhì: 05 

* Hạng ba: 384 

3. Huy chương Kháng chiến: 

* Hạng nhất: 327 

* Hạng nhì: 280 

4. Bằng khen Hội đồng Bộ trưởng: 93 

 


